7

	[bookmark: loai_1][bookmark: _GoBack]BỘ TƯ PHÁP

Số:        /2024/TT-BTP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày     tháng     năm 2024



THÔNG TƯ 
[bookmark: loai_1_name]Quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp Đăng ký biện pháp bảo đảm 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Đăng ký biện pháp bảo đảm.
[bookmark: chuong_1]Chương I
[bookmark: chuong_1_name]NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Đăng ký biện pháp bảo đảm. 
2. Thông tư này áp dụng đối với viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm làm việc tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Đăng ký biện pháp bảo đảm quy định tại Thông tư này bao gồm đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm; đăng ký, cung cấp thông tin về tài sản, giao dịch khác theo thẩm quyền của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp.
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp Đăng ký biện pháp bảo đảm 
1. Viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm hạng I - Mã số: V.00.01.01
2. Viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm hạng II - Mã số: V.00.01.02
[bookmark: _Hlk72418756]3. Viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm hạng III - Mã số: V.00.01.03
[bookmark: chuong_2]Chương II
[bookmark: chuong_2_name]TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 
ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
[bookmark: dieu_4]Điều 3. Tiêu chuẩn về đạo đức, nghề nghiệp
1. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Tư pháp.
2. Có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; tôn trọng, công bằng, không phân biệt đối xử đối với cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm.
3. Có tinh thần trách nhiệm hợp tác, tạo thuận lợi cho đồng nghiệp, cá nhân, tổ chức khác trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và trong cung cấp dịch vụ hành chính công.
4. Thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với môi trường công tác và môi trường cung cấp dịch vụ hành chính công.
5. Có ý thức phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, không lạm dụng vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công để trục lợi.
6. Tiêu chuẩn khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp.
Điều 4. Tiêu chuẩn đối với Viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm hạng I 
1. Đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức, nghề nghiệp Điều 3 Thông tư này.
2. Nhiệm vụ:
a) Chủ trì hoặc chịu trách nhiệm chính về:
a.1) Xây dựng hoặc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, văn bản, đề án thuộc lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm;
a.2) Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoặc thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm;
a.3) Hướng dẫn, tư vấn, giải đáp nghiệp vụ theo thẩm quyền về đăng ký biện pháp bảo đảm;
a.4) Chuyên môn, nghiệp vụ trong tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các loại Phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm;
a.5) Cấp các loại Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, thông báo xử lý tài sản bảo đảm; văn bản cung cấp thông tin; văn bản từ chối đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, văn bản khác theo thẩm quyền;  
b) Tham gia xây dựng, góp ý dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chương trình và văn bản, công việc khác về đăng ký biện pháp bảo đảm hoặc văn bản khác được cấp có thẩm quyền phân công;
c) Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân;
d) Nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do cấp trên giao.
3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
a) Có bằng cử nhân luật trở lên;
b) Có bằng cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền;
c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm hạng I hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.
4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
a) Nắm vững và có năng lực vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Có kiến thức chuyên sâu và năng lực triển khai thi hành quy định pháp luật, thủ tục hành chính, nghiệp vụ về đăng ký biện pháp bảo đảm, lĩnh vực khác có liên quan;
c) Có năng lực hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm;
d) Có năng lực nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, đề xuất chủ trương, giải pháp và tổ chức triển khai, giải quyết, xử lý công việc, tình huống phát sinh trong thực tiễn đăng ký biện pháp bảo đảm, chức năng, nhiệm vụ liên quan khác tại đơn vị công tác.
đ) Có năng lực tổ chức, triển khai công tác phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong đăng ký biện pháp bảo đảm, thực hiện chức năng, nhiệm khác liên quan tại đơn vị công tác;
e) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm.
Điều 5. Tiêu chuẩn đối với Viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm hạng II 
1. Đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức, nghề nghiệp quy định tại Điều 3 Thông tư này.
2. Nhiệm vụ:
a) Chịu trách nhiệm chính trong tham mưu, đề xuất hoặc trong thực hiện nhiệm vụ được phân công hoặc trong tham gia góp ý về xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, văn bản, đề án thuộc lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm;
b) Chịu trách nhiệm chính hoặc thực hiện độc lập nhiệm vụ được phân công về:
b.1) Hướng dẫn, trả lời, tư vấn cho tổ chức, cá nhân trong đăng ký biện pháp bảo đảm, công việc khác có liên quan; 
b.2) Tiếp nhận, xử lý các loại Phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm;
b.3) Góp ý đề án, chương trình, văn bản của cấp khác có thẩm quyền;
c) Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân;
d) Nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
a) Có bằng cử nhân luật trở lên;
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm hạng II hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.
4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
a) Nắm vững và có năng lực vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều này; 
b) Có năng lực áp dụng quy định pháp luật, thủ tục hành chính về đăng ký biện pháp bảo đảm, lĩnh vực khác có liên quan;
c) Thực hiện thành thạo nghiệp vụ đăng ký biện pháp bảo đảm;
[bookmark: dieu_5]d) Có năng lực thực hiện độc lập việc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về đăng ký biện pháp bảo đảm;
đ) Có năng lực đề xuất cấp có thẩm quyền hoặc có năng lực thực hiện nhiệm vụ được phân công trong nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, đề xuất chủ trương, giải pháp và tổ chức triển khai, giải quyết, xử lý công việc, tình huống phát sinh trong thực tiễn đăng ký biện pháp bảo đảm, chức năng, nhiệm vụ liên quan khác tại đơn vị công tác.
e) Có năng lực đề xuất cấp có thẩm quyền hoặc có năng lực phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan khi thực hiện nhiệm vụ theo phân công;
g) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm.
Điều 6. Tiêu chuẩn đối Viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm hạng III
1. Đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức, nghề nghiệp quy định tại Điều 3 Thông tư này.
2. Nhiệm vụ:
a) Thực hiện nhiệm vụ được phân công trong xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, văn bản, đề án thuộc lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm, lĩnh vực khác có liên quan; 
b) Tham gia hướng dẫn, trả lời, tư vấn cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu về đăng ký biện pháp bảo đảm;
c) Tham gia hoặc thực hiện nhiệm vụ được phân công về tiếp nhận, xử lý các loại Phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm;
d) Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân;
đ) Nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
a) Có bằng cử nhân luật trở lên;
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm hạng III hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương.
4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
[bookmark: chuong_4]a) Có năng lực thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ  quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Có kiến thức và nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao trong đăng ký biện pháp bảo đảm;
c) Có năng lực chuẩn bị nội dung cho cấp trên hoặc thực hiện một nhiệm vụ cụ thể cấp trên giao trong nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, đề xuất chủ trương, giải pháp và tổ chức triển khai, giải quyết, xử lý công việc, tình huống phát sinh trong thực tiễn đăng ký biện pháp bảo đảm, chức năng, nhiệm vụ liên quan khác tại đơn vị công tác.
d) Có năng lực thực hiện nhiệm vụ cụ thể cấp trên giao trong phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong đăng ký biện pháp bảo đảm;
đ) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm.
Chương III
[bookmark: chuong_4_name]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
[bookmark: dieu_11]Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp
1. Trường hợp viên chức đang thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ đăng ký biện pháp bảo đảm chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 3 Điều 4 hoặc khoản 3 Điều 5 hoặc khoản 3 Điều 6 Thông tư này, nếu có nhu cầu tiếp tục thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm thì phải hoàn thiện tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 4 hoặc khoản 3 Điều 5 hoặc khoản 3 Điều 6  Thông tư này trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
2. Trường hợp viên chức đã được bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên trước ngày Thông tư này có hiệu lực và đang thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về đăng ký biện pháp bảo đảm, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư này thì được bổ nhiệm sang Viên chức ký biện pháp bảo đảm hạng III.
3. Trường hợp viên chức đã được bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên chính trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và đang thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về đăng ký biện pháp bảo đảm, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Thông tư này thì được bổ nhiệm sang Viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm hạng II.
4. Trường hợp viên chức đã được bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên cao cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và đang thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về đăng ký biện pháp bảo đảm, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư này thì được bổ nhiệm sang Viên chức đăng ký biện pháp bảo đảm hạng I.
Điều 8. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng     năm 2024.
2. Trường hợp pháp luật về viên chức hoặc văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, được bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định mới tại văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
3. Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện Thông tư này.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Tư pháp để xem xét, giải quyết./.
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